
 

PHỤ LỤC  

DANH SÁCH CÔNG CHỨC XỬ LÝ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ  

DOANH NGHIỆP CỦA PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ 

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP THUỘC SỞ TÀI CHÍNH HÀ NỘI 

(Kèm theo Văn bản số       /TB-ĐKDN ngày        /10/2025 của Phòng ĐKDN) 

 

TT 
Đơn vị hành chính 

cấp xã mới 

Chuyên viên 

thụ lý hồ sơ 
Số điện thoại 

Lãnh đạo phòng 

phụ trách 

Địa bàn quận 

/huyện/TX cũ 

1 Phường Cầu Giấy 
Nguyễn Thị Minh 

Trang 
0904222838 

 
Cầu Giấy 

2 Phường Nghĩa Đô 
Nguyễn Hải Yến 

(B) 
0985505694 

 
Cầu Giấy 

3 Phường Yên Hòa 
Đinh Thị Kim 

Oanh 
0986989754 

 
Cầu Giấy 

4 Phường Việt Hưng    Long Biên 

5 Phường Bồ Đề 
Lưu Luyến Hương 

Quỳnh 
0905395533 

 
Long Biên 

6 Phường Long Biên    Long Biên 

7 Phường Phúc Lợi    Long Biên 

8 Xã Thư Lâm 
Nguyễn Hải Yến 

(A) 
0399563688 Phó Trưởng phòng 

Lê Hồng Hạnh 
(ĐT: 0912375788) 

Đông Anh 

9 Xã Đông Anh   Đông Anh 

10 Xã Phúc Thịnh    Đông Anh 

11 Xã Thiên Lộc    Đông Anh 

12 Xã Vĩnh Thanh    Đông Anh 

13 Xã Vân Đình    Ứng Hoà 

14 Xã Ứng Thiên    Ứng Hoà 

15 Xã Hòa Xá    Ứng Hoà 

16 Xã Ứng Hòa    Ứng Hoà 

17 Xã Mỹ Đức    Mỹ Đức 

18 Xã Hồng Sơn    Mỹ Đức 

19 Xã Phúc Sơn    Mỹ Đức 

20 Xã Hương Sơn    Mỹ Đức 

21 Xã Thượng Phúc 
Nguyễn Thị Thu 

Hòa 
0983983516 

 
Thường Tín 

22 Xã Thường Tín    Thường Tín 

23 Xã Chương Dương    Thường Tín 

24 Xã Hồng Vân    Thường Tín 

25 Xã Minh Châu    Ba Vì 

26 Xã Quảng Oai   
Phó Trưởng phòng 

Nguyễn Thế Vinh 
Ba Vì 

27 Xã Vật Lại   (ĐT: 0902612412) Ba Vì 

28 Xã Cổ Đô    Ba Vì 

29 Xã Bất Bạt    Ba Vì 
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TT 
Đơn vị hành chính 

cấp xã mới 

Chuyên viên 

thụ lý hồ sơ 
Số điện thoại 

Lãnh đạo phòng 

phụ trách 

Địa bàn quận 

/huyện/TX cũ 

30 Xã Suối Hai    Ba Vì 

31 Xã Ba Vì    Ba Vì 

32 Xã Yên Bài    Ba Vì 

33 Xã Phúc Thọ    Phúc Thọ 

34 Xã Phúc Lộc    Phúc Thọ 

35 Xã Hát Môn    Phúc Thọ 

36 Phường Hồng Hà   
 Hỗn hợp các 

QH 

37 Xã Phú Xuyên    Phú Xuyên 

38 Xã Phượng Dực    Phú Xuyên 

39 Xã Chuyên Mỹ    Phú Xuyên 

40 Xã Đại Xuyên    Phú Xuyên 

41 Xã Hoài Đức Ngô Thị Hải Yến 0377676886  Hoài Đức 

42 Xã Dương Hòa    Hoài Đức 

43 Xã Sơn Đồng    Hoài Đức 

44 Xã An Khánh    Hoài Đức 

45 Xã Thanh Trì Phùng Bích Vân 0978663418  Thanh Trì 

46 Xã Đại Thanh    Thanh Trì 

47 Xã Nam Phù    Thanh Trì 

48 Xã Ngọc Hồi    Thanh Trì 

49 Phường Thanh Liệt    Thanh Trì 

50 Phường Tây Hồ Phạm Hồng Nhung 0988699599  Tây Hồ 

51 Phường Phú Thượng    Tây Hồ 

52 Xã Thanh Oai    Thanh Oai 

53 Xã Bình Minh    Thanh Oai 

54 Xã Tam Hưng    Thanh Oai 

55 Xã Dân Hòa    Thanh Oai 

56 Xã Xuân Mai    Chương Mỹ 

57 Xã Trần Phú    Chương Mỹ 

58 Xã Hòa Phú    Chương Mỹ 

59 Xã Quảng Bị    Chương Mỹ 

60 Phường Định Công Lã Thị Vân Thanh 0839278638  Hoàng Mai 

61 Phường Lĩnh Nam   
Phó Trưởng phòng 

Trần Anh Đức 

Hoàng Mai 

62 Phường Hoàng Mai   (ĐT: 0918378888) Hoàng Mai 

63 Phường Vĩnh Hưng 
Nguyễn Mạnh 

Thắng 
0903221769 

 Hoàng Mai 

64 Phường Tương Mai    Hoàng Mai 

65 Phường Hoàng Liệt    Hoàng Mai 

66 Phường Yên Sở    Hoàng Mai 

67 Phường Chương Mỹ Nguyễn Thị Thủy 0904122702  Chương Mỹ 

68 Xã Phú Nghĩa    Chương Mỹ 

69 Xã Đan Phượng    Đan Phượng 
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TT 
Đơn vị hành chính 

cấp xã mới 

Chuyên viên 

thụ lý hồ sơ 
Số điện thoại 

Lãnh đạo phòng 

phụ trách 

Địa bàn quận 

/huyện/TX cũ 

70 Xã Ô Diên    Đan Phượng 

71 Xã Liên Minh    Đan Phượng 

72 Xã Mê Linh    Mê Linh 

73 Xã Yên Lãng    Mê Linh 

74 Xã Tiến Thắng    Mê Linh 

75 Xã Quang Minh    Mê Linh 

76 Xã Sóc Sơn    Sóc Sơn 

77 Xã Đa Phúc    Sóc Sơn 

78 Xã Nội Bài    Sóc Sơn 

79 Xã Trung Giã    Sóc Sơn 

80 Xã Kim Anh    Sóc Sơn 

81 Xã Hạ Bằng Nguyễn Bích Ngân 0904787081  Thạch Thất 

82 Xã Tây Phương    Thạch Thất 

83 Xã Quốc Oai    Quốc Oai 

84 Xã Hưng Đạo    Quốc Oai 

85 Xã Kiều Phú    Quốc Oai 

86 Xã Phú Cát    Quốc Oai 

87 Phường Tây Tựu    Bắc Từ Liêm 

88 Phường Phú Diễn    Bắc Từ Liêm 

89 Phường Xuân Đỉnh    Bắc Từ Liêm 

90 Phường Đông Ngạc 
Lê Thị Minh 

Phương 
0989082873 

 
Bắc Từ Liêm 

91 Phường Thượng Cát   
Phó Trưởng phòng 

Trần Quang Hưng 
Bắc Từ Liêm 

92 Phường Sơn Tây   (ĐT: 0929984169) Sơn Tây 

93 Phường Tùng Thiện    Sơn Tây 

94 Xã Đoài Phương    Sơn Tây 

95 Xã Thạch Thất    Thạch Thất 

96 Xã Yên Xuân    Thạch Thất 

97 Phường Hà Đông Nguyễn Minh Tùng 0912623976  Hà Đông 

98 Phường Yên Nghĩa    Hà Đông 

99 Phường Dương Nội 
Nguyễn Thị Thúy 

Hà 
0974527921 

 
Hà Đông 

100 Phường Phú Lương    Hà Đông 

101 Phường Kiến Hưng 
Đinh Thị Hồng 

Nhung 
0913317994 

 
Hà Đông 

102 Xã Hòa Lạc    Thạch Thất 

103 Phường Láng Bùi Thị Phượng 0985892926  Đống Đa 

104 
Phường Hai Bà 

Trưng 
  

 
Hai Bà Trưng 

105 Phường Vĩnh Tuy 
Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh 
0983123636 

Phó Trưởng phòng 

Trịnh Huy Tâm 
Hai Bà Trưng 

106 Phường Bạch Mai   (ĐT: 0904190586) Hai Bà Trưng 
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TT 
Đơn vị hành chính 

cấp xã mới 

Chuyên viên 

thụ lý hồ sơ 
Số điện thoại 

Lãnh đạo phòng 

phụ trách 

Địa bàn quận 

/huyện/TX cũ 

107 Phường Thanh Xuân Lê Hoài Đan 
0989127286 

 

 
Thanh Xuân 

108 
Phường Khương 

Đình 
Hà Thanh Huyền 0915241166 

 Thanh Xuân 

109 Phường Phương Liệt    Thanh Xuân 

110 Phường Đống Đa Vũ Ngọc Bích 0795177279  Đống Đa 

111 
Phường Văn Miếu - 

Quốc Tử Giám 
  

 Đống Đa 

112 Phường Kim Liên 
Lương Quân Quốc 

Anh 
0983546047 

 Đống Đa 

113 Phường Ô Chợ Dừa    Đống Đa 

114 Phường Giảng Võ Lê Đình Thuyên 0914662698  Ba Đình 

115 Phường Từ Liêm    Nam Từ Liêm 

116 
Phường Xuân 

Phương 
Dương Đình Lam 0983165168 

 Nam Từ Liêm 

117 Phường Tây Mỗ    Nam Từ Liêm 

118 Phường Đại Mỗ Đặng Thị Huệ 0983779869 
Phó Trưởng phòng 

Nguyễn Hữu Lương 

Nam Từ Liêm 

119 Phường Ba Đình   (ĐT: 0914800744) Ba Đình 

120 Phường Ngọc Hà    Ba Đình 

121 Xã Gia Lâm Lê Thị Thu Thủy 0908633668  Gia Lâm 

122 Xã Thuận An    Gia Lâm 

123 Xã Bát Tràng    Gia Lâm 

124 Xã Phù Đổng    Gia Lâm 

125 Phường Hoàn Kiếm Trần Đức 0978675722  Hoàn Kiếm 

126 Phường Cửa Nam    Hoàn Kiếm 

 

B 

 

Bộ phận Văn thư, ký số phát hành kết quả hồ sơ ĐKDN phụ trách các địa bàn:  
 

- Chuyên viên Nguyễn Ngọc Dung – Số điện thoại: 0968699563: phụ trách địa bàn của 

các Lãnh đạo phòng: Đ/c Trưởng phòng, các đ/c Phó Trưởng phòng: Nguyễn Hữu Lương, 

Trần Quang Hưng, Nguyễn Thế Vinh, Trần Anh Đức. 

 
- Chuyên viên Mai Khánh Việt – Số điện thoại: 0989096914: phụ trách địa bàn của các 

đ/c Phó Trưởng phòng: Trịnh Huy Tâm, Lê Hồng Hạnh. 
 

 


